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Đề 01 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0đ) 

Câu 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ĐA C A A C A C B D A C C D B D 

Câu 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

ĐA C C A D C D B A B A A D A D 

Ghi chú: Mỗi câu đúng được 0,25đ. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

a. Vẽ biểu đồ 

- Biểu đồ: Cột 

- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu 

chú thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

1,50 

b. GDP/người của Hoa Kì cao và tăng qua các năm do: 

- Hoa Kì có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khi quy mô dân 

số chỉ đứng thứ 3 trên thế giới.  

- Nền kinh tế Hoa Kì có năng suất cao nhất thế giới với tốc độ tăng 

trưởng khá trong khi gia tăng dân số chậm.  

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có 

thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 2 

(1 điểm) 
*Hoa kì liên kết với các nước đang phát triển để phát triển công 

nghiệp vì 

- Tận dụng nguồn nguyên, nhiên liệu, giá nhân công rẻ tại các nước đang 

phát triển… 

- Chuyển các ngành công nghiệp có trình độ thấp, dễ gây ô nhiễm môi 

trường sang các nước đang phát triển… 

- Thị trường các nước đang phát triển ngày càng mở rộng, đem lại hiệu 

quả cao… 

- Sức cạnh tranh hàng hóa lớn, hưởng các chính sách ưu đãi từ các nước 

đang phát triển… 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có 

thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 



Đề 02 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0đ) 

Câu 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ĐA B D C C B B D A C B D C D B 

Câu 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

ĐA C B B C C A C B A A C A B D 

Ghi chú: Mỗi câu đúng được 0,25đ. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

a. Vẽ biểu đồ 

- Biểu đồ: Cột 

- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu 

chú thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

1,50 

b. GDP/người của Hoa Kì cao và tăng qua các năm do: 

- Hoa Kì có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khi quy mô dân 

số chỉ đứng thứ 3 trên thế giới.  

- Nền kinh tế Hoa Kì có năng suất cao nhất thế giới với tốc độ tăng 

trưởng khá trong khi gia tăng dân số chậm.  

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có 

thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 2 

(1 điểm) 
*Công nghiệp Hoa Kì mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình 

Dương vì 

- Tài nguyên khoáng sản dồi dào nhất là dầu mỏ. 

- Bờ biển với nhiều hải cảng… 

- Dân cư di chuyển từ các bang Đông Bắc xuống với trình độ cao. Nguồn 

nhân công giá rẻ từ Châu Á, Mĩ La Tinh di cư tới. 

- Cơ sở vật chất mới xây dựng, dễ tiếp thu thành tựu công nghệ mới… 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có 

thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 


